
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023
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Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời 
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thi

Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1 22C2B-CNÔ 0224001195 16 Cơ lý thuyết 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

2 22C2B-CCK 0224001253 3 Nguyên lý chi tiết máy 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

3 22C2B-CTM 0224001281 1 Nguyên lý chi tiết máy 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

4 22C2B-KTD 0224002213 12 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

5 22C2B-QTD 0224002176 3 Quản trị chuỗi cung ứng 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

6 22C2B-ĐĐT 0224001389 2 Kỹ thuật M&E 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

7 22C2B-ĐCN 0224001287 2 Lập trình PLC 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

8 22C2B-LĐL 0224000211 3 Truyền nhiệt 3 16/05/2023 90 18H00 Tự luận

9 22C2B-NNA 0224002507 1 Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 3 16/05/2023 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy

10
22C2B-CTM; 

CCK
0224002030 4 Cơ kỹ thuật 3 16/05/2023 90 19H45 Tự luận

11 22C2B-ĐCN 0224001419 1 Kỹ thuật lắp đặt điện 3 16/05/2023 90 19H45 Tự luận

12 22C2B-ĐCN 0224000377 3 Tính toán và Sửa chữa máy điện 3 16/05/2023 90 19H45 Tự luận

13
22C2B-KML; 

VSL
0224000211 13 Truyền nhiệt 3 16/05/2023 90 19H45 Tự luận

14 22C2B-CĐT 0224003172 2 Vi xử lý 3 16/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

15 22C2B-KTD 0224002016 2 Báo cáo thuế 3 16/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy F2.1 - 03

16 22C2B-CNÔ 0224002149 5 Lý thuyết gầm ô tô 3 16/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 02

1 22C2B-ĐCN 0224002502 4 Điện tử công suất 4 17/05/2023 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy

2 22C2B-CNÔ 0224000868 4 Hệ thống điện và điện tử ôtô 4 17/05/2023 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy

3 22C2B-LĐL 0224002503 1 Bơm quạt máy nén 4 17/05/2023 60 18H00 Trắc nghiệm trên giấy

4 22C2B-KTD 0224002211 5 Tài chính doanh nghiệp 1 4 17/05/2023 90 18H00 Tự luận

5 22C2B-VSL 0224001440 1 Tự động hóa hệ thống lạnh 4 17/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

6 22C2B-CNÔ 0224000961 4 Kỹ thuật điện - điện tử 4 17/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

7
22C2B-ĐCN; 

ĐĐT; CĐT
0224000091 8 Kỹ thuật số 4 17/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy

8 22C2B-KTD 0224002212 2 Luật kinh doanh 4 17/05/2023 90 19H45 Tự luận

C2.2 - 01

F2.1 - 03

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG- KHÓA 2022 (C2B_ĐỢT 1 VÀ 2)

H1.2 - 06

F2.1 - 03

H1.2 - 02

H1.2 - 06

C2.2 - 01

F2.1 - 03
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1 22C2B-CNÔ 0224000141 11 Sức bền vật liệu 5 18/05/2023 90 18H00 Tự luận H1.3 - 04

2 22C2B- 0224002120 28 Giáo dục chính trị 5 18/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy H1.3 - 04

1 22C2B-KTD 0224002214 3 Kế toán trên Excel 3 23/05/2023 60 18H00 Trên máy tính F1.2 - 03

1 22C2B-LTM 0224003003 Công nghệ phần mềm

2 22C2B-QTM 0224002854 Kỹ thuật Hack

3 22C2B-ANM 0224002849 Kỹ thuật Hack nâng cao

4 22C2B-THU 0224002887 1 Kỹ thuật SEO Web

5 22C2B-CMT 0224002850 Linux căn bản

6

22C2B-QTM; 

CMT; TKW; 

LTM; ANM

0224000123 Phân tích và thiết kế hệ thống

8 22C2B-THU 0224002886 Thiết kế đồ hoạ với Illustrator

9 22C2B-TKĐ 0224002891 Thiết kế giao diện Web

10 22C2B-TKĐ 0224002831 2 Trang trí 2

11
22C2B-CCK; 

CTM
0224000273 Nguyên lý cắt kim loại

12 22C2B-ĐCN 0224000081 4 Kỹ thuật chiếu sáng 
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